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Họ tên Môn/Lớp Trường THCS

1 THCS01 50d0dc211902 Lê Quốc Tuấn Thể dục Độc Lập

2 THCS02 e00b9dbada7c Vũ Thúy Vân Lịch sử Cầu Kiệu

3 THCS03 bb446bda0824 Nguyễn Ngọc Nghĩa Toán Châu Văn Liêm

4 THCS04 dc39e510343c Lê Thị Hoài Sinh Châu Văn Liêm

5 THCS05 084fb295e303 Phạm Thụy An Lý Đào Duy Anh

6 THCS06 94e538f9aec9 Nguyễn Thúy Hà Tiếng Anh Cầu Kiệu

7 THCS07 c2e354552109 Nguyễn Thị Hồng Nhung GDCD Châu Văn Liêm

8 THCS08 e42b39a1085c Lê Thị Mộng Trinh Vật lý Trần Huy Liệu

9 THCS09 e080e252148a Trần Thị Diễm Trinh Toán Ngô Tất Tố

10 THCS10 c4cdfc652672 Nguyễn Lý Ngọc Trâm Toán Đào Duy Anh

11 THCS11 a05dc09f3156 Nguyễn Đức Thuận Hóa Ngô Tất Tố

12 THCS12 06e93353c3f6 Nguyễn Thị Huế Lịch sử Trần Huy Liệu

13 THCS13 f4d5083eb563 Lâm Thị Diệu Ngữ Văn Châu Văn Liêm

14 THCS14 81f274ae26fa Lương Diệp Minh Thư Tiếng Anh Châu Văn Liêm

15 THCS15 6016bc849aec Dương Thịnh Hoàng Văn Đào Duy Anh

16 THCS16 9ee3e433f8a1 Phạm Thị Hoàng Dung Hóa học Cầu Kiệu

17 THCS17 0e12cb26a2a2 Nguyễn Thanh Phương Toán Trần Huy Liệu

18 THCS18 2e4b040b7c28 Vy Thị Ngọc Thủy Vật lí Cầu Kiệu

19 THCS19 7d6346c05169 Trần Thị Lan Hương CN7 Đào Duy Anh

20 THCS20 3bc19aec186d Đồng Thị Thu Hằng Anh văn Độc Lập

21 THCS21 5c3e96b0b976 Nguyễn Ngọc Bảo Vật lý Ngô Tất Tố

22 THCS22 f2da76f72b02 Trần Xuân Thiên Công nghệ Châu Văn Liêm

23 THCS23 0e4b91b380d0 Võ Thị Oanh Ngữ văn Trần Huy Liệu
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24 THCS24 9f18cf0ced07 Huỳnh Nguyễn Mộng Điệp Tiếng Anh Ngô Tất Tố

25 THCS25 8925b3635dd4 Trương Đình Cung Âm nhạc Cầu Kiệu

26 THCS26 86442611e8f2 Đào Thị Mai Hương Ngữ Văn Trần Huy Liệu

27 THCS27 a49e2597ec79 Trịnh Duy Minh Sinh Trần Huy Liệu

28 THCS28 2c90423d175c Phạm Thị Mai Địa lí Ngô Tất Tố

29 THCS29 b873717f0936 Nguyễn Kiên Lịch sử Cầu Kiệu

30 THCS30 0deda4aff080 Hứa Thanh Bình Địa lý Độc Lập

31 THCS31 dc749fa219db Dương Thị Linh Văn Độc Lập

32 THCS32 211a2ebe9987 Nguyễn Huỳnh Đông Nghi Toán Cầu Kiệu

Tổng cộng có 32 thí sinh dự thi
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